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Dạt vãn dề

Tu nhữn^ nitm ÕO - ÍÌC) (lén nay nhạn 
thức ( u;i giõi học thuật đôi voi cau đã trỏ 
nên toàn cliộn hơn nh iều . C âu là dơn VI 

giao tiép liên quan đến nhiều yếu tô, 
những yếu tô* này luôn luôn ân lì hưỏng đôn 
sự nhặn thức của mọi người đối với câu. 
C âu ngàv càng dược Xf*m xét từ nh iều  góc 

dộ, nhiểu bình diện. Tính chất của rã 11 
trong tiếng Hán biểu hiện (i những mãi 
sau

- Trong các dơn vị ngữ phap, eãu la 
(lơn vị ngũ pháp lỏn nhất. Xrt vi tri và gia 
trị  c ủ a  cá c  d ơ n  VI n g ữ  p h á p ,  r â u  la (lơn vị 

sứ dụng, đơn vị vặn liụnự tức la dơn vị ỏ 
trạng thai động. Trong các dơn vị chức 
nàng của ngôn ngừ, câu lã đơn vị ngôn ngừ 
nhỏ nhai, rơ bản nhất. Xót vai trò hoặc 
chửc nàng, câu là đơn vị ngôn ngữ cơ bản 
nhất, có thể biểu thị ý nghĩa tương dối 
hoàn chinh, có chức nỉing biểu đạt nhá! 
dịnh.

- Cáu trong giao tiếp luôn cỏ ngừ khí. 
ngữ diệu nhát định, làm cho câu cỏ mỏi 
quan hệ với hiện thực, lâm fho câu có chức 
nâng biểu đạt.

- Dâu hiệu bên ngoài CÙM câu ln sự 
ngừng ngát ngữ âm tương đối lớn giừa các 
câu vởi nhau. Trong ngôn ngữ viết của 
tiêng Hán củng như của tiếng Việt, dấu

hiệu khu  biệt CŨI cáu  r.Vt rỏ n é t .  d ấ u  c h ấ m  
câu, dấu hòi, <l:íu than... là dấu hiệu cán 
thiỏl cun câu trong ngùn ngừ viết.

- Xét câu trúc vã ngữ nghĩa cứa câu, 
nói chung cỏ h;n thanh phan : chủ ngữ và 
vị ngữ với ngữ nghía đỏi tượng trán thuật 
và trần ihuật Cáu chủ - vi là kiểu cảu 
thường iỉưực dùng phô’ biến trong tiếng 
Ilân và tiếng Việt.

- Xéi về mội cấu trúc câu có sự phân 
bụ l : câu chú - VI và câu phi chủ - vị, củng 
có sự phân biệt câu đơn giản và câu phức 
tạp Vỏ luận như thê nào câu phái là một 
dơn VỊ ngôn ngử  dộc lặp, noi một cách dề 
hiếu hơn thi câu không làm thành phần 
trong cấu trúc <1 1  pháp.

Tóm lọi. cáu có rất nhiều đặc điểm về 
ngữ nghĩa, ngử diệu, ngừng ngắt, cấu trú<\ 
Nam được những đặc (liêm đó sẽ có lợi cho 
việc nhận thức, ly giải, phân biột câu. 
.Song, dơ cáu 1.1 dcín vị ngôn ngừ, dơn vị sử 
dung cờ bàn nhất, chịu sự ràng buộc về 
ngừ dụng, tâm Iv. ngữ cánh, nhiều thay 
đỏi. hơn nữa câu trong tiêng Hán thiếu 
những dấu hiệu hinh thái cần thiết, khiên 
cho việc nhận thức và phán biệt câu càng 
khỏ khán. Diếu <ió yêu cầu phải lừ nhiêu 
góc dộ. nhiều mht đè nhận thức, không thê 
bó hẹp ò mót mặt nào dó.

• Khoa Ngôn ngữ & Vàn hoa Trung Quỏc ĩ  rương Đai hoc Ngoai ngứ - ĐHQG Hà NỎI

39



4 0

Câu đơn trong tiếng Hán như một đơn 
vị trung tâm của cú pháp, nghiên cứu kỳ 
câu đơn sê t.ạo cơ sỏ cho việc nghiên cửu 
câu phức và nhửng dơn vị trên câu. Cảu 
nói chung củng như câu dơn nói riêng được 
xem xét từ nhiều góc độ. Câu được xem xét 
từ góc độ cấu trúc, thàụh phần câu, ngử 
nghĩa, ngữ (lụng. Câu cũng được xem xét 
từ góc độ giao tiếp, từ góc độ phát ngôn, từ 
góc độ thông tin ngữ nghĩa.

Đôi chiếu câu đơn là một vấn đề quan 
trọng có tính ứng dụng cao trong thực tiễn 
giảng dạy tiêng Hán cho học sinh Việt 
Nam củng như giảng dạy tiếng Việt cho 
lưu học sinh Trung Quốc trong giai đoạn 
trước mát và lâu dài. Kết quả nghiên cửu 
dôi chiếu còn có tác dụng nhất dịnh dôi với 
lý thuyết và thực hành dịch thuật, gợi ý 
:ho việc tiến tới biên soạn ‘T ừ  điển câu 
Hán Việt” chưa có ở Việt Nam. Đôi chiếu 
:ảu dơn được tiến hành trên cơ sỏ xem xét 
inh chất, dặc điếm, cấu trúc, ngử nghĩa, 
ìgừ dụng của câu trong hai ngôn ngừ. Do 
chuôn khô dể tài, chì có thể chọn một số  
tiểu câu điển hình và đặc biệt đưa ra phản 
ích dôì chiêu chủ yếu ỏ bình diện cấu trúc 
ngử nghĩa, đồng thòi có tính đến giá trị 

ìgữ dụng khi cán thiết.

. Câu liên  d ộ n g

Mò hình cơ bàn: s  + V p l+ V p 2  Ví dụ

M  Ẳ Vpl £  í  Ạ s ỷ Ị Ị  Vp2o (biểu
hị quan hệ trước sau giữa hai động tác)

Cậu Vương đi chợ xanh mua  nhiều rau.

ttiAữ V p i m m r  *ỐJLỈỄ Vp2c (Vpi 
hường phải có dấu hiệu hình thức, nói rỏ 
►hương thửc của Vp2)

Anh ấy đứng nói chuyện vối tôi một lát.

Vpl í  Vp2 ! (Vpl biểu 
|hị mục đích của Vp2)

Mày đi hòi thử mẹ mày xom !

ỉ  Vpl Vp2o (Vpl biểu thị
nguyên nhân, Vp2 biểu thị kết quả)

Thăng Vương ôm năm  trôn giường.

iẾ — S t ó t ì  Vpl A'ỉh Vp‘2 (Vpl và V|)2 
biểu thị quan hệ bổ sung lẳn nhau, giải 
thích lẵn nhau)

Nó cứ đứng ỳ  ra ò đó.

'MỉU i t t ữ  Vpl Vp‘2, (câu
liên động dùng íỉ + Vp biểu thị quan hệ 
giừa điểu kiện, nàng lực và hành động).

Cậu Trương có tư cách xin công việc 
này.

Một số mô hình câu liên dộng khác : 

s  + Vp + Adj

/|> E«/r f

Cậu Vương nghe được tin này rất buôn. 

s  (tác nhân chủ động) + Vp
f  0

Bọn trẻ ăn cơm xong đ i tổ  chức  trò chơi, 

s  (tốc nhân bị động) + Vp.
r .

Bản tham luận đã viết xong giao  cho 
Ban biên tập.

('hú ngữ (tác nhân chủ động kiêm bị 
dộng ) + Vp. ÍÉH- 'ị Ỉ4‘fắỉ) rtk  

Tôi đi  xe bị mất tiền.

Chú ý : Hiện tượng câu liên độnK lồng 
vào câu kiêm ngữ. Vi dụ

fU:l?íí?W ỉ ỉ-.i*. / Tôi đến ký 
túc xá mòi thầy Vương tới lên lớp.

£ W # fli ỉn J F Ố W te iítM J !S . / Chi bộ
yêu cầu chủng tôi họp thảo luận vấn để 
này.

Tiều kết

- Câu liên động trong hai ngôn ngừ đểu 
thuộc kiểu câu vị ngừ phức tạp.

___________________ N g uyẻn Hữu C áu
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Tr.1 t tư các thành phần trong râu. 
<junn hẹ Iigử nghía giữa rác  cụm động từ 
trong hai ngôn ngữ giông nhau.

- Kiểu râu liên động (lược lồng vỏi ('âu 
kiêm ngữ (câu khiên đông trong tiêng 
Việt).

2. Câu so n g  tân  ngử

M ô hình  rơ bnn • s  ■» v /ỷ fĩ + 0 1  + 0 2

2.1 Kiéu cáu có chứa các động từ
hướng ngoại iliôn hình

“ ĩ .  i í s  HA. tâ iă .  ấks 'ữ % t
I I .  r t .  iií\ 'tís \ í i ì .  ị m >  f è ĩ ĩ

Ví dụ

-1MPMƯL / Cậu Vương 
hóm qua gửi E-mail cho tồi.

('hũ V hình thức chuyến đôi sau :

s  + v/fft ♦ 0 1  + 0 2

ỈẾiătn r ík • Ạ Hỉ, / Anh ấy dã tặng cho tòi 
một cuốn sách .

s  + )C + 0 2  + V/& + 0 1

ỈẾICSP líiỉ?M r / Anh ấy đà tặng 
í/uyên sách ỉ\y cho tỏI.

s  + IC + 02 + tỉì + 0 1  + V * / i

ÍÈIEHMk tỉtòĩldií r Anh ấy
dưa Cỉ/Ô/Ĩ sác/? đó đên / di cho /ỏ/.

S + V + 02 + Ển + 01
<ÊiS r -Ạ 15*11 í t  / Anh ấy tặng một ciiôrt
scic/i cho /ôi.

02  ♦ tò + s  4- v/tíì + 01
J]|ỉ Ạ -tsíí iẾ iS / fn f  í t  / Cuốn sách ấy fô/
(lược anh ấy tậng.

02 + s  + V/ + 01 :
J)|5̂  t í t t i ỉ  /fft í  ít / Cuốn sách ấy anh àv 
tặng tôi.

02 + s  + *n + 01 + V t / A

Ạ. tí ÍÈ Ín  í t  i í  ’£■//.- /  Cu Ôn sách  íVv

anh ấy đưa đến / di cho tô/.

t)oi chiêu  rnrtl só k irn t .n i  <!«m trong liông Han \«1 | liOni! Viẽt

s  + ỷft + 0 1  + 0 2  : r ' M ỉ  /
Anh ày tạ n g  cho tỏi một cuỏn sách.

2.2. Kiểu cáu (lửng rác động từ hướng

"H. i m .  íVift. iiDtii. w ? f .  ??&.
V í d ụ :

£ < « «  n u n

Thầy giáo dạv (cho) chung tỏi một bài 
hat mới.

Hmh thức chuyên dổi

s  + V + 01 + 02:
m ĩ ì /Ỳ Ỉ Ì  rftff]»ỉ*ỈIi!! / Thầy giáo dạy / 

cho chúng tòi kiến thức mới.

s  + 1E + 02 + V/ + 0 1

t^MEĨ/r f  flc ỉí]- / Thầy giáo
dạy chúng tôi kiến thức mới.

s  + V + 02 + + 0J :
Ễ . ĩ / í í n ị H ỷ í ì í t i í  J / Thầy giảo dạy A*ié/7 
//lức mới cho chủng tỏi.

02 + + S + v/ffí + 02

rílcíí]. / #ffêíi f/iức
mớĩ được thầy giáo dạy cho chúng tối.

02 + s  + v/íft + 01
íiriílịỉl j’ -ít fí) / /wtvỉ mới
thầy giỉío dà dạy chúng tôi.

2.3. Câu song tân ngữ "V fn"

V là các loại dộng từ
“‘'U  K - I’7A, ỉ'>\
iíi bắt buộc tô hợp với *M. Kiểu câu này 
có thể chuyển dôi theo mô hình. Ví dụ :

s + V fíi + 01 + 02 :
fẾ'ítítn í  í t  4̂  H / Nó đem cho tôi một
cuốn sách.

s  + IC + 02 + V tíl + 01 :
ỉ V Tí in r í t  / Nỏ đem cuốn sách 

ấy  cho tôi.
s  IC 02 + + 0 1  + V * /  À

__ 41
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ỈÈIESISẠ ị$#í í t  'íT»' 'k / ỉ .  /  N ó  dem  đỏn

/ đi cho tỏi cuốn sách ấy.

s  +  V  +  0 2  +  +  0 1

ỈẾÍIV í  — Ạ -ỉiỉn ílco / Nó đà đem cuốn sách 
cho tôi.

0 2  + ị& + s + V# + 0 1 :
0P4 HME<Ế3ĩ'*n r ík / Cỉióh sđcA ây dược 
nó dem cho rỏi.

02 + s  + V ỉn + 01 :
w r í t  / Cuốn sách ấy nó đã
đem cho tôi.

02 + S + t n + 0 1 + V

SP í í t f ỉ  ' k / í * / Ciión sác/? ấy
nỏ đem đến / đi cho tôi.

s  + + 01 + V + 02 :
fẾ*Mílỉ,rfĩ 7  — ^  Ho / Nó đâ đem cho tôi 
cuốn sách.

2.4. Loại hình câu dùng các động từ 
hướng nội

Các động từ thường dùng là
i|ỉ(> í ,  ỉ í ,  i í  

i i i \ t è .  -Hì. tò .  m  ...” vói nét
nghĩa “giành được, cỏ dược”.

Kiểu câu nàv trước 01 thường cỏ
nhửng giới từ |ÚJ, M> có chuyên ciôi theo mô
hình sau :

s  + V + 01 + 02  :
ỈẾIÍÍ ĩ  Ễ *HẼ ^/Ĩ Ềto / Nó mua chịu nửa 
cân muối của òng chù.

s  +  K'J/M. + 0 1  + V  +  0 2

í  - / r t t .  / Ỏng 
chù bị nó mua chịu nửa cản muỏĩ.

01  +  tó  +  s  +  V  +  0 2  :

ỉ vik
0 2  +  s  +  V  + 01  +  (tì ( 0 2  +  s  +  |ủ j/M . +  

01 + V + W)

m ĩx ik ỉft & Ễ *  ti ị w (8P /r & ÍÈ |ÚJ / >Ả Ễ * 
«ỊRW).

Nửa cân mr/õ/ ấy nó mun chiu cùa 
(chỗ) ỏng chủ.

2.5. Kiểu câu dùng các động lừ kiêm
hướng “ỈM % fir

Nghĩa kiểu câu này thường có tính 
chất nước đôi nêu không gán với ngủ cảnh. 
Ví dụ :

ítỉíi  í  iế  - Ạ  ti Tôi mượn cỏ ấy một 
cuốn sách / Tôi cho cô ấy mượn một cuốn 
sách.

Trong câu nếu thêm “*m” hoặc 

|í*n nghĩa câu được xác dịnh

/Tôi mượn
cổ /a tương cỉõi nhiều fiẻfi.

2.6. Kiểu câu dùng các động từ
HUM. iíW - ị s  M t i  . . . .V ídụ:

-ít 1* / Tỏi phiền anA một việc.

Tản ngữ xa ("bô ngừ gián tiếp trong 
tiếng Việt) của kiểu câu này có thể là cụm 
c  - V hoặc các cụm vị từ khác. Vi dụ

ỉk í* 'J mì  « íí ] Sn« í rm iis i Ế ^ d c t t #
Chúng tôi hoi họ chúng tôi làm thê 

nào mới có thê nhanh chóng hoàn thành 
nhiệm vụ.

2.7. Kiểu câu dùng các động từ
* 'ỳ s  X Ifax7 t í  ...”

ỉ)ộng từ tuy có hướng nhất định, xong 
chi là xu thê của phương hướng chứ không 
có hành vi thực hiện phương hướng. Ví dụ :

/ Tôi nợ nó nhiều /iển.

2.8. Kiểu câu dùng dộng từ 
n .  i t . r . V i dụ:

Chủ ý dạng chuyển dôi của kiểu câu 
này. Ví dụ :

|ỉtfí]|EfÉfôíV Ễ T (kiểu câu này 
giống kiểu câu kiêm ngữ).

_________________________ Nguyên Hữu Cấu
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2. í) K iêu câu dùng CỈÓI1K từ

l ĩ .  ị t .  w

l/jại động tư nàv phía sa 11 cỏ tư ngữ 
nrti chôn, thưởng không co giới từ. tạo ra 
cảu song tản ngữ Ví dụ

»11 / Nó trồng ngoài
sân một it hoa.

Loại động từ này còn tạo ra câu 
‘*W ỉ7fr (kiểu cảu này dùng hoặc í í  ).
Vi (lụ :

ttíti
Tiểu hết

- Câu song tản ngữ trong tiếng Hán 
tương dương với kiêu câu song bỏ ngừ 
trong tiếng Việt í Bổ ngữ trực tiếp vn bô 
ngữ giãn tiếp).

- Trật tự của tán ngữ / bổ ngữ trong 
tiếng Hán và tiếng Việt cơ bản giông nhau.

- Cấu trúc ngữ nghĩa của cảu song tản 
ngữ dược xem xét trên cơ sỏ đặc điểm, tinh 
chất của dộng từ trong câu (Động từ hướng 
ngoại, hướng nội. kiêm hướng ...), vai nghĩa 
(chức nâng ngữ nghĩa của tân ngừ / bố 
ngữ).

3. Kiểu cảu d ù n g u|E”

Mô hình : S + f E  + 0  + V + thành 
phẩn khác

- Chủ ngữ s  là tác nhân hành dộng 
của câu dùng JE. kiểu câu này tương đương 
với kiểu cảu trong tiếng Việt : s  + V + o .
Ví dụ

t  f i  f ! E £  t. í  Đứa
trè này đã mặc tất cả quần áo mùa đông.

- Có khi chù ngữ rất khó xác định là 
tác nhân hành động Ví dụ :

/JỈEíicfóJ ắị  ỉ  o /Ản kẹo sô-cô- 
la hông cả răng cùa tôi.

i)ỏi chiếu mội $6 kỉểu câu dơn trong liếng H;ín VỚI tiếng V

CVhi trúc ngử nghĩa của kiểu câu này 
IIhIf sau :

f ( i i ) í ‘MkMM M* ỉ

r ỏ  kiểu cảu biểu thị quan hệ mục đích 
và kết quà. Ví dụ :

l£íí]}fi;ỉí ĩ  } J f  / Chung ta đà 
đánh bại đối thủ

- Có nhiều trưòng hợp s có tính vị từ 
vỏi nhiểu loại hình kỏ! rấu mới trong tiếng 
Hán giai đoạn hiện tại. Vi dụ :

0*5« ý; 'K ỉm ÍẾ Jii r *'<Tc (Âfj‘ÂV  Uống 
IUÍỚC lâ đả  làm  no đ au  bụng.

V r .  ( I-im/ Nhà
bị mưa dột ướt hết cà đồ đạc.

r .  í i í í ố )  /
Quanh năm phủ phụr trên bàn viết lách 
mỏi rà lưng.

frứUlWÍEffeR5!f r*ừ« / Chơi vi 
tính anh ấy chổi thoái mái.

Quan hệ ngừ nghĩa giừa chủ ngữ và 
dộng từ vị ngữ trong những câu dùng “IE" 
nên trôn, gảy khó khản cho người học tiêng 
Hán về cả hai mặt lý giải ngữ nghĩa của 
cáu và nhất là mặt sản sinh lòi nói (đặt 
câu).

3.2. Tân ngữ o  của "ỈEM

Tân ngữ cùa kiểu câu này có thê là 
danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Chúng 
đểu là những sự vật mà người nói người 
nghe đểu đã biết, dà xác định mà không 
cần có dại từ chi thị đi kèm. Ví dụ :

iẲyrỉẴ í  yỊ im R \L l'  í  I Đứa trỏ này 
làm tôi tức chêt di dơợc.

M rỉíllG ít 'IMM Vl í  / Gác bạn đả làm 
song bài tập.

l- t t -  /Anh ta thu 
dọn phỏng học rất sạch, (vị trí)
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Ế $  ỈE m í  «  ịft r 10 o / Ông Lý
đóng đầy cả một hòm sách cù. (côrtg cụ)

UăUăỉEílttà r * / Ngò đâu tôi cứ ốm vào 
lúc này. (đương sự)

3.3. Bộ phận vị ngữ

Giới từ jc và tân ngừ của nó ilưong 
nhiên thuộc vị ngử của câu. Tuy vậy, cần 
chú V tỏi bộ phận vị ngử khác ngoài kết 
cấu giới từ “ÍC”, chi có ngoại dộng từ tính 
động tác mạnh mới có thể đi vào phần vị 
ngữ của câu, có một số  độn g‘từ không đảm 
Iìhiệm dược ch ức năng vị ngừ trong kiểu 
cảu này. Ví dụ : í t .  íĩ;

...
Một sô" động từ song tiết có thổ đơn lẻ 

dùng ỏ bộ phận vị ngữ. Ví dụ :

/ Nước lủ rất 
nhanh chóng ngập hết cá làng họ.

IMtòMo / Chủng tôi 
phải huỷ bỏ kế hoạch đó.

Trước và sau dộng từ của loại câu này 
thường có thành phần khác. Ví dụ :

fltff]ỈEl’ ] T o / Chúng tôi đả khoá cửa.

tstíi ĩMÊo /Tôi đă cho anh ấy một cuốn
sách.

f* ffJtC4ỉ^íBỈỈ[ % ĩ  h T/Những đứa trẻ 
đều để sách trên bàn.

lélEỈÈặ*! í  Hí o (quan hộ sở hữu)/ Anh ấy 
dã lột da con rắn.

Hình thức phủ định đặc biệt của cảu 
dùng ỈG. Ví dụ :

M lV b uí 'MTUL

4. Cảu d ù n g  ?/ĩ

Mỏ hình ccí bản: s  + Ỉ4 (tác nhân
hành động) + V + thành phần khác

- Trong ngôn ngừ viết thưòng dùng 
trong ngôn ngữ nói dùng N / it.

- Trong tiếng Hán ịíi (trợ từ hoặc giới 
từ), trong tiếng Việt “bị, được, chịu" là 
động từ tiếp thụ.

4.1. Ngoài mô hình câu nói trên, trong 
tiếng Hán còn dùng các kiêu cảu như

... ữ  + Vp; ị& ... m  + vp; '£ ... m + 
Vp;th ... m + Vp; « . . . # + Vp

4.2. Chủ ngử của câu dùng tô

Chú ngữ của câu dùng nói chung 
vốn là tân ngừ được đua từ sau động từ lên 
đầu câu. Chủ ngử đòi hỏi có tính xác định, 
là sự vật mà hai bôn giao tiếp đểu biết 
hoặc gia định hai bên giao tiếp đểu biết 
(trong giao tiếp cụ thể dã được biết). Ví dụ :

/ Công
ty dán khí miền nam I rác bị Mỹ tiếp quản.

Từ  ngữ chửa dấu hiệu không xác đ ịnh  

làm chủ ngữ phải cỏ điều kiện. Ví dụ :

ỂEtíto (sau các động từ cảm giác, tri giác)

Nó vừa đẩy cửa ra, phát hiện một 
người đà bị cảnh sát quật ngả trên mặt 
đất.

Chủ nhật khi anh ta dọn nhà bếp, một 
chiếc cốc đã bị anh áy đánh vỡ.

Các từ loại khác nhau nói chung đểu 
có thể làm chủ ngữ, xét về quan hộ ngữ 
nghĩa. đa số chủ yếu là tác nhân bị động. 
Ví dụ :

ỉ»Ti u / Dùng cám, cán cù, khiêm tốn được coi 
là phàm chất chung của loài người.

-f+to ie . / Học tập bị 
anh ấy coi là một gánh nặng.
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T in  rnnì n ia  fiĩ

Co nhửnu ỉní(>IÌỊ* hợp khỏ cỏ thỏ nỏi
I.I tác nhãn chu íỉộn^. Vi du

llỊllí® f: fí, ị?V/:.fJi,f MllM \Ị\ / Anh .IV
KÚC dộng tiên mức ló ra lúng túng hỏi chút 
hy vong ấy

■í. * ỉ AỊBHíitt 1 I V i tn iV l  r / Vết thương
lòng rút rục clii bị xoá (!i bời nAm tháng

- Trong một sô kiểu râu dùng bì. chù 
Iigữ và tàn nm'í rùa t*i rất khỏ khàng định 
là lát nhân chủ động hoặc liị dộng. Vi du

ỉiì ỉ  1 ỈHtiẰ ỉ  in í  íuj iữt*É í  (nơi chốn, 
tác nhãn chu dộng)

ÍÊIÍ K <íỉn#ĩ ‘»J i (tác nhân chủ dộng, 
tác nhân In dộng)

ÍẾÍÍIỈ f  iỶl t' y ,f. f  (tãc nhân bị động,
lác nhân chù itộng)

4.4. Bộ phận vi ngứ < Lia cáu dùng hi

Một sỏ động từ biểu (hị tâm lý. nhộn 
hức có thè  (h vào bộ ph ím  VỊ n g ữ  c ủ a  câu 
lũng w . Nói rhiuiu, !)ộ phàn VỊ ngữ rúíi 
ỉãu đống ; ' phải là những cụm động từ 
)hửc lạp. Vi dụ

'1'^Ml'I' I & I: i' / Tiểu Lý dược 
lêu Vương yêu môn

ffeíí'J í J t]\ f$ 1 i ớ iữ J / Tông tích rùa  

m h  ấv (lã bị (!;)(• vụ biỏt lỉượe.

Nhìn chung các lo.u động từ như :
(í: • t I

! i í . ' dj ; l\‘l I . R '|i. không thê dùng 
iưỢc trong c.ìti chừ .

Một sỏ it dộng lừ song âm tiết có thê
li vào bộ phận vị ngừ. Vì dụ

lẾ in iỉ t t i t t  I HI MX/ Ỉ *  n n  ',LZM!£rjj 

Xét thực té ngôn ngử, phú nhận câu 
lùng “M” trong tiếng Hán hiện dại có sác 
hái biểu cam “không nhu ý. không vui” 
ìoặc có giá trị ngử dụng là không phù hợp

:)Ò1 chiõu niõl sỏ kiêu I.HI ilitn Ihmiị: } !;tfi VÓI íuMii \ icl

V'ii thực tế. Song ngôn ngử luỏn phát triển, 
Ihay iloi. câu dùng “Mí" rò ìiắc ih.il trung 
tính hoặc liiểu thi s;*ic th.il “như V. đáng 
mừng" dA tlược nghión cửu ngử pháp 
Trung Cịunc thù;I nhận Ỉ)H;U cỊUíin trọng 
hơn lã nghiên cứu nựuvôn nhnn vã diếu 
kiện sứ dụng CỐII ró "ịí\", liêu diếm thòng  
tin ciki rãu dùng “?#*’ rùng giống như cảu 
■‘ỈÍ!T nói chung bộ phận vị ngữ <j cuối câu, 
khi phân tích đoi chiếu 1 an được chú ý.

Tiêu kết
- Phân liVh r:\r thanh phần câu. rhi rỏ 

dặc điéni từ 1*».11 cún chúng. Câu bị dộng 
trong tiếng Việt đủng "bị, được, chịu ...” 
như những dộng lừ tiòp ihụ.

- Trong li<**ìig ll:m (lùng tJÍ (giỏi từ 
hoặc trợ tử . fli|/ ii ) (£»hfi từ ) (lé biểu thị ý 
nghía bị động. Trặt tự rùa các từ trong 
kiểu câu này giống nhau, song tính thất 
quan hệ cu pháp ró sự khác nhíHầ.

- Trong hai Iiyòn 1 1 LỊIÍ. kiểu câu này nói 
chung đều có thó ( huvôn ilôi thành r âu chủ 
động binh thiíờntỉ hoạt' câu chu dộng dùng
ỊC.

- Loọi câu này có sác thải ngữ nghĩa 
trung tính, chù yếu dược dùng với nét 
nghĩa "x;uif tiêu < ực. không hãi lủng VI 
vậy khi dổi chiêu cần gán vỏi ngữ rành 
tinh huóng sử (iụng đế xem xét.

Kẽt luận

ỉ)ề tài dược liến hành trên cơ sở xem 
xét tinh chất, dẠc diêm, cấu trúc, ngừ 
nghĩa, ngữ dụng cũn câu tỉrtn trong hai 
ngôn ngữ. Du khuôn khô rún đề tài, chí cỏ 
một sô kiểu cáu (liến hình va (lạc hiệt được 
đưa ra phân (ích dối ehiỏu chù yếu ỏ bình 
diện cấu trúc - ngữ nghĩa cỏ tính đến giá 
trị ngữ dụng trong nhửng trường hợp cẩn 
thiết.

__________  45
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1. Dối chiếu các kiểu câu đùng "ÁỄ” / 
là, câu liên động, câu kiêm ngữ, câu song 
tân ngữ, câu dùng giới từ “ỈE”, câu bị dộng 
dùng “ỉầ” / bị. Thông qua đôì chiếu chỉ rỏ 
sự giống nhau và khác nhau giữa các kiểu 
cáu đơn về cấu trúc / ngử nghía và nhiêu 
vân để liên quan như đặc trưng từ loại, 
thành phần câu, phân tích ngữ pháp, ngữ 
nghĩa, quan hệ chuyển đôi.

2. Các kiểu câu dưa ra đôi chiếu đểu 
là câu đơn vị ngữ động từ với mức độ phức

tạp khác nhau. Đó là ngữ câu đớn điển 
hình hoặc cảu đơn độc biệt.

3. Chuyển đôi câu trong quá trình đôì 
chiếu nhảm hiểu thấu đáo ngữ nghĩa của 
câu, sắc thái ngử nghĩa trong mỗi ngôn 
ngử, làm nổi bật tên gọi và chức năng từ 
loại của từ trong cấu trúc câu, thày dược 
phương tiện hình thức hoá dê biểu thị cùng 
một nội dung ý nghĩa trong hai ngôn ngữ, 
điều kiện chuyển đổi câu.
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SO ME SPECIAL TYPES OF SIMPLE SENTENCES  
IN CHINESES AND VIETNAMESE: A CONTRACTIVE STƯDY

Nguyen Huu Cau

Department of Chinese Languagc and Culture  

College o f  Foreign Languages- VNƯ

The study investigated the properties, structural, semantic and progmatic íeatures of 
the simple sentence in Chinese and Vietnamese. More specifically, it contracted the “Shi” 
and “BA” and “BeiM type sentences vvith their equivalents in Vietnamese.
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